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Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại điểm b khoản 1

Điều 29 Luật Công đoàn đã được sửa đổi, bồ sung tại khoản 8 Điều 2

Luật số 97/2025/QH15 bao gồm: Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp không
hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và

cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan, tổ chức, các cấp công đoàn, cá nhân có liên quan đến quản lý

và sử dụng tài chính công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn.

3. Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp được cấp đăng ký theo

Điều 172 Bộ luật Lao động năm 2019.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý và sử dụng kinh phí công đoàn

1. Kinh phí công đoàn được quản lý, sử dụng theo các nguyên tắc,
nhiệm vụ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Luật Công đoàn.

2. Tổ chức công đoàn được giao quản lý, sử dụng tài chính công đoàn

được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản ngân sách
nhà nước cấp hỗ trợ; được mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng để phản ánh

các khoản thu, chi kinh phí công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn.

3. Kết thúc năm ngân sách, nguồn thu kinh phí công đoàn chưa sử dụng

hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng theo quy định; đối với nguồn
ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ, thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách
nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật về khóa sổ ngân sách cuối năm.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

Điều 4. Phương thức, thời hạn đóng kinh phí công đoàn

1. Phương thức đóng kinh phí công đoàn

a) Phương thức đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời
điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động đối với:

Đơn vị sự nghiệp công lập không hưởng 100% lương từ ngân sách nhà
nước (Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi

đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên).

Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt
Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành

của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử

dụng lao động là người Việt Nam.
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Cơ quan, tổ chức, đơn vị khác, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp
tác xã.

b) Phương thức đóng kinh phí công đoàn theo mỗi tháng một lần
hoặc 03 tháng một lần cùng với thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

cho người lao động trên cơ sở đăng ký với tổ chức công đoàn đối với:

Tổ chức, doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp

trả tiền lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh.

2. Thời hạn đóng kinh phí công đoàn

a) Thời hạn đóng kinh phí công đoàn chậm nhất là ngày cuối cùng
của tháng tiếp theo đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã,
liên hiệp hợp tác xã đóng kinh phí công đoàn theo tháng quy định tại
khoản 1 Điều này.

b) Thời hạn đóng kinh phí công đoàn chậm nhất là ngày cuối cùng của
tháng tiếp theo ngay sau chu kỳ đối với phương thức đóng 03 tháng một lần đối
với tổ chức, doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp
trả tiền lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh đóng kinh phí công đoàn
theo phương thức 03 tháng một lần quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Điều 5. Nguồn đóng kinh phí công đoàn

1. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường
xuyện: Nguồn đóng kinh phí công đoàn từ nguồn ngân sách nhà nước,
nguồn thu sự nghiệp và nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) và được hạch toán
vào chỉ phí của đơn vị.

2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chỉ

đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Nguồn kinh
phí công đoàn đơn vị tự bảo đảm từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp, nguồn
thu khác (nếu có) và được hạch toán vào chi phí của đơn vị.

3. Đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức còn lại, doanh nghiệp, liên hiệp hợp
tác xã, hợp tác xã: Nguồn đóng kinh phí công đoàn từ nguồn tài chính của cơ

quan, đơn vị, tổ chức khác, doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã và

được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong kỳ
theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Chậm đóng, không đóng kinh phí công đoàn

1. Chậm đóng kinh phí công đoàn là hành vi của đối tượng đóng kinh
phí công đoàn chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ số tiền phải đóng theo mức
đóng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 29 Luật Công đoàn kể từ sau thời
hạn đóng kinh phí công đoàn quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này.
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2. Không đóng kinh phí công đoàn là hành vi của đối tượng đóng kinh
phí công đoàn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Không trích, đóng kinh phí công đoàn.

b) Không đóng hoặc đóng không đầy đủ số tiền phải đóng theo mức
đóng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 29 Luật Công đoàn trong thời hạn 60

ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị định này.

c) Không đóng hoặc đóng không đầy đủ số người thuộc đối tượng

phải đóng trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định tại
khoản 2 Điều 4 của Nghị định này.

3. Trường hợp tạm dừng đóng kinh phí công đoàn, giảm mức đóng
kinh phí công đoàn không thuộc trường hợp chậm đóng, không đóng kinh
phí công đoàn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Chương IIШ

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ

Điều 7. Các nội dung ngân sách trung ương hỗ trợ đối với Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam

1. Kinh phí đóng niên liễm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
cho các tổ chức quốc tế.

2. Kinh phí hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam theo Quyết định của cấp có thẩm quyền
về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam: Ngân sách trung ương hỗ trợ theo quy định của pháp luật về
cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng
tạo và chuyển đổi số do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện.

4. Kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam và đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt

Nam thành lập theo quy định của cấp có thầm quyền: Ngân sách trung ương hỗ
trợ theo quy định của pháp luật về đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức.

5. Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (nếu có),
chương trình, đề án, dự án của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được cấp
có thầm quyền phê duyệt.

6. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đặt hàng với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

7. Kinh phí thực hiện các dự án có nguồn vốn nước ngoài do Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện, được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
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8. Kinh phí thực hiện kế hoạch tổ chức đoàn ra, đoàn vào được cấp có

thầm quyền phê duyệt của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khi thực hiện
nhiệm vụ đại diện duy nhất của người lao động ở cấp quốc gia trong quan
hệ lao động và quan hệ quốc tế về công đoàn.

9. Chỉ đầu tư phát triển của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam theo dự

án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 8. Các nội dung ngân sách địa phương hỗ trợ đối với Liên đoàn

Lao động cấp tỉnh

1. Kinh phí hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc
Liên đoàn Lao động cấp tỉnh theo Quyết định của cấp có thẩm quyền về chức
năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Liên đoàn Lao động cấp tỉnh: Ngân sách

địa phương hỗ trợ theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính
của đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng
tạo và chuyển đổi số do Liên đoàn Lao động cấp tỉnh thực hiện.

3. Kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Liên đoàn

Lao động cấp tỉnh và đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động cấp tỉnh thành

lập theo quy định của cấp có thẩm quyền: Ngân sách địa phương hỗ trợ
theo quy định của pháp luật về đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức.

4. Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (nếu có),
chương trình, đề án, dự án của Liên đoàn Lao động cấp tỉnh được cấp có
thẩm quyền phê duyệt.

5. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền
đặt hàng với Liên đoàn Lao động cấp tỉnh.

6. Kinh phí thực hiện các dự án có nguồn vốn nước ngoài do Liên đoàn

Lao động cấp tỉnh thực hiện, được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Chi đầu tư phát triển của Liên đoàn Lao động cấp tỉnh theo dự án được

cấp có thầm quyền phê duyệt.

Điều 9. Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động của Công đoàn
Việt Nam

Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động của Công đoàn Việt Nam
theo nguyên tắc bảo đảm cân đối kinh phí hoạt động của Công đoàn Việt Nam

và phân cấp ngân sách nhà nước đối với trường hợp nguồn thu tài chính
công đoàn quy định tại các điểm a, b và d khoản 1 Điều 29 Luật Công đoàn,
không bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên của hệ thống tổ chức của
Công đoàn Việt Nam và hoạt động thực hiện quyền, trách nhiệm của công đoàn.
























